
1 Nguyễn Tiến Thống 7/1/1999 Kinh  Đồn Cầu Bằng Nguyễn Văn Thuận Tống Thị Nhiên

2 Vũ Văn Minh 4/10/2000 Kinh  Đồn Cầu Bằng Vũ Văn Đài Vũ Thị Tuyết

3 Nguyễn Văn Nam 28/10/1999 Kinh C Đ  Tân Thịnh Nguyễn Văn Doanh Phạm Thị Loan

4 Tống Văn Trường 12/16/1999 Kinh CĐ Bến Lường
Tống Văn Hiến
1970

Hoàng Thị Hải
1971

5 Hoàng Trọng Chiến 7/12/2000 Kinh ĐH Bến Lường
Hoàng Văn Thắng
1973

Tạ Thị Điệp
1981

6 Đặng Phương Nam 10/29/1999 Kinh Cả Đặng Đình Thanh Nguyễn Thị Thoan

7 Nguyễn Tiến Đức 5/17/2000 Kinh ĐH Cả Nguyễn Đức Hậu Đặng Thị Gắng

8 Đặng Văn Bình 7/2/2000 Kinh CĐ Cả Đặng Xuân Kiều Nguyễn Thị Luyến

9 Đặng Minh Hải 3/20/2000 Kinh ĐH Cầu Đá Đặng Văn Chuyên Đỗ Thị Hoàn

10 Đỗ Văn Chúc 9/1/2000 Kinh CĐ Cầu Đá Đỗ Văn Huy Hà Thị Quy

11 Dương Văn Quang 11/22/1999 Kinh ĐH Cầu Đen Dương Văn Lâm Nguyễn Thị Nghĩa

12 Đỗ Xuân Đông 2/24/2000 Kinh ĐH Cầu Đen Đỗ Xuân Trường Đặng Thị Ngà

13 Nguyễn Long An 8/26/2000 Kinh ĐH Cầu Đen Nguyễn Văn Định Hà Thị Thanh

14 Dương Văn Duy 11/24/2000 Kinh ĐH Cầu Đen Dương Văn Chiến Lê Thị Thanh

15 Tăng Văn Sơn 06/12/1999 Sán Dìu ĐH Cẩy
Tăng Văn Tuyết
1974

Trần Thị Kim
1974

16 Nguyễn Văn Cương 22/7/1999 Kinh ĐH Cẩy
Nguyễn Văn Khải
1974

Dương Thị Hệ
1976
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17 Cao Văn Hùng 4/4/1999 Nùng ĐH Chí Mìu
Cao Văn Dương
1974

Vi Thị Sao
1974

18 Dương Gia Bảo 6/12/1999 Nùng ĐH Chí Mìu
Dương Xuân Nha
1968

Hoàng Thị Hoan
1976

19 Hoàng Văn Minh 3/19/2000 Nùng ĐH Chí Mìu
Hoàng Văn Hồng
1970

Lã Thị Thu
1974

20 Đào Văn Tùng 4/14/1999 Kinh ĐH Dinh Đào Xuân Tôn Đặng Thị Hiền

21 Nguyễn Đức Thắng 02/11/1999 Kinh ĐH Đồi Bụt Nguyễn Văn Toàn Đặng Thị Lợi

22 Nguyễn Duy Phong 20/11/2000 Kinh ĐH Đồn 19
Nguyễn Mạnh Cường
1975

Phùng Thị Hà
1977

23 Đỗ Ngọc Toàn 2/2/2000 Kinh ĐH Đồn Cầu Bằng Đỗ Văn Nghĩa Trần Thị Nguyệt
thôn Thanh 

Lương

24 Trần Đăng Khiêm 18/5/2000 Tày Cao Đẳng Đồn Cầu Bằng Trần Bá Khương Nông Thị Thu Nhâm

25 Nguyễn Minh Đức 7/4/1999 Nùng ĐH Đồng 1 Nguyễn Văn Đỗ Hoàng Thị Mai

26 Giáp Văn Luyện 6/21/2000 Kinh ĐH Đồng 1 Giáp Văn Quyền Trần Thị Chín

27 Vũ Ngọc Khánh 8/27/2000 Kinh ĐH Đồng 1 Vũ Văn Dậu Đỗ Thị Dung

28 Nguyễn Thành Nam 10/9/1999 Kinh ĐH Đồng 3 Vũ Thị Phương Nguyễn Thành Long

29 Vũ Đức Hiếu 11/2/1999 Kinh CĐ Đồng 3 Nguyễn Thị Trìu Nguyễn Thị Trìu

30 Trương Văn Hưng 18/6/2000 Nùng ĐH Đồng Thủy
Trương Văn Hồng
1979

Vi Thị Nghệ
1983

31 Lăng Minh Đức 30/10/2000 Nùng ĐH Đồng Thủy
Lăng Văn Trọng
1977

Vi Thị Thanh
1979

32 Đồng Văn Thường 7/29/1999 Kinh ĐH Hạ Đồng Văn Tuyên Đặng Thị Thuân

33 Đồng Văn Khang 11/29/2000 Kinh ĐH Hạ Đồng Văn Phiên Phương Thị Tuyên

34 Đỗ Xuân Thực 9/5/1999 Kinh ĐH Hải Đỗ Văn Quyết Lê Thị Liễu

35 Đặng Văn Tú 12/8/1999 Kinh CĐ Hải Đặng Văn Tuấn Đặng Thị Tấp

36 Lê Văn Nhân 5/6/2000 Kinh ĐH Hải Lê Văn Soạn Nguyễn Thị Hạnh

37 Đỗ Đức Thìn 11/28/2000 Kinh ĐH Hải Đỗ Văn Hà Phạm Thị Lan



38 Đặng Đình Tiến 12/23/2000 Kinh ĐH Hải Đặng Đình Quang Nguyễn Thị Ghi

39 Mông Quốc Dương 10/8/1999 Nùng ĐH Hèo Mông Văn Tám Đỗ Thị Thu Huyền

40 Trương Văn Tỉnh 19/10/2000 Nùng CĐ Hưởng 8
Trương Văn Tổng
1973

Triệu Thị Lành
1978

41 Lê Mạnh Quân 11/8/2000 Kinh ĐH Hương Thân Lê Xuân Hồng Nguyễn Thị Lập

42 Nguyễn Văn Công 08/7/1999 Kinh ĐH Kép 11
Nguyễn Văn Dân
1968

Lê Thị Liêm
1971

43 Nguyễn Thành Lộc 20/11/1999 Kinh ĐH Kép 11
Nguyễn Trọng Tiến
1976

Ngô Thị Luận
1977

44 Nguyễn Việt Hưng 06/10/1999 Kinh ĐH Kép 12
Nguyễn Hải Hạnh
1970

Nguyễn Thị Lộc
1972

45 Nguyễn Trung Khánh 06/10/2000 Kinh ĐH Kép 12
Nguyễn Văn Thanh
1962

Chu Thị Lập
1962

46 Mai Minh Đạt 07/3/2000 Kinh ĐH Kép 12
Mai Văn Tuấn
1974

Đỗ Thị Hồi
1975

47 Đỗ Trọng Nam 21/4/2000 Kinh ĐH Kép 12
Đỗ Trọng Mười
1971

Nguyễn Thị Minh
1973

48 Nguyễn Văn Huy 27/9/1999 Kinh CĐ Kép 12 Nguyễn Văn Minh Trần Thi Huệ

49 Nguyễn Thanh Lâm 27/9/2000 Kinh ĐH Kép 12
Nguyễn Văn Cúc
1965

Nguyễn Thị Bích
1967

50 Nguyễn Tuấn Ngọc 3/11/1999 Kinh ĐH Núi Thượng Nguyễn Mạnh Khuyến Tô Thị Hoa

51 Ngô Minh Huy 9/2/1999 Kinh CĐ Núi Thượng Ngô Văn Thuần Ngô Thị Luyến

52 Nguyễn Văn Linh 2/26/2000 Kinh ĐH Núi Thượng Nguyễn Văn Lĩnh Nguyễn Thị Xanh

53 Vy Bảo Ân 2/12/1999 Kinh Ngọc Sơn Vy Thị Tý

54 Nguyễn Đức Thắng 11/10/2000 Kinh Ngọc Sơn Nguyễn Minh Đức Phạm Thị Phương

55 Nguyễn Đức Dương 06/02/2000 Kinh ĐH Ngọc Sơn
Nguyễn Văn Quy
1971

Vũ Thị Chuyên
1975

56 Lã Huy Hoàng 13/12/2000 Kinh ĐH Ngọc Sơn
Lã Quý Long
1965

Ngô Thị Điện
1974

57 Nguyễn Thành Long 26/12/2000 Kinh ĐH Ngọc Sơn
Nguyễn Văn Thanh
1958

Ninh Thị Nam
1975

58 Vũ Tiến Đạt 2/22/2000 Kinh CĐ Phan Thượng Vũ Văn Huyên Trần Thị Luyến



59 Nguyễn Văn Hải 9/12/2000 Kinh CĐ Phan Thượng Nguyễn Văn Quý Nguyễn Thị Hợp

60 Trần Văn Trung 11/7/2000 Kinh ĐH Phan Thượng Trần Văn Trường Nguyễn Thị Ngân

61 Nguyễn Đình Khôi 4/10/2000 Kinh CĐ Phú Lợi Nguyễn Văn Phương Lã Thị Hường

62 Thân Tiến Trong 7/6/1999 Kinh ĐH Quang Hiển Thân Văn Ước Hoàng Thị Nguyệt

63 Thân Tiến Đạt 11/7/1999 Kinh ĐH Quang Hiển Thân Văn Y Lê Thị Hồng Lâm

64 Thân Huy Thiên 6/26/2000 Kinh ĐH Quang Hiển Thân Văn Quyến Đặng Thị Ngạn

65 Nguyễn Quang Khanh 7/17/2000 Kinh ĐH Quang Hiển Nguyễn Đình Khẩn Thân Thị Mơ

66 Thân Văn Hòa 9/18/2000 Kinh ĐH Quang Hiển Thân Văn Cao Đồng Thị Ngạn

67 Trần Công Minh 8/20/1999 Kinh ĐH Sậm Trần Văn Lợi Nguyễn Thị Châm

68 Nguyễn Ngọc Trường 11/10/1999 Kinh CĐ Sậm Nguyễn Văn Trị Nguyễn Thị Oanh

69 Lương Thế Huy 1/4/2000 Kinh CĐ Sậm Lương Thế Hoàn Dương Thu Hường

70 Nguyễn Thế Dũng 8/31/2000 Kinh ĐH Sậm Nguyễn Văn Trung Đào Thị Xoa

71 Nguyễn Đức Bách 12/18/2000 Kinh ĐH Sậm Nguyễn Đức Vân Hà Thị Hương

72 Hoàng Huỳnh Đức 12/24/2000 Kinh ĐH Sậm Hoàng Kim Giang Đỗ Thị Toan

73 Nguyễn Đức Thắng 25/3/2000 Kinh ĐH Tân
Nguyễn Thành Bắc
1965

Ngô Thị Ca
1968

74 Bùi Trung Kiên 6/23/1999 Kinh ĐH Thanh Bình Bùi Văn Lý Chu Thị Luyến

75 Nguyễn Huy Hoàng 2/6/2000 Kinh ĐH Thanh Bình Nguyễn Đình Thạch Hà Thị Điệp

76 Lê Hoài Sơn 9/15/2000 Kinh ĐH Thanh Bình Lê Xuân Quy Ngô Thị Hương

77 Nguyễn Tiến Đạt 11/4/2000 Kinh ĐH Thanh Bình Nguyễn Tiến Thịnh An Thị Nga

78 Trần Văn Toản 12/19/1999 Kinh ĐH Thanh Lương Trần Văn Điểu Giáp Thị Duyên

79 Đỗ Văn Đức 12/29/1999 Kinh ĐH Thanh Lương Đỗ Văn Tròn Nguyễn Thị Luân



80 Dương Thế Minh 9/15/1999 Kinh ĐH Thôn Số 1 Dương Ngọc Hùng Nguyễn Thị Oanh

81 Nguyễn Minh Hùng 12/2/1999 Kinh ĐH Thôn Số 1 Nguyễn Thị Hải

82 Lê Tuấn Thành 2/6/2000 Kinh CĐ Thôn Số 1 Lê Quang Dũng Ninh Thị Hoa

83 Hà Quang Đức 6/4/1999 Kinh Thôn Số 2 Hà Văn Đạt Trần Thị Lương

84 Ngô Thành Đạt 12/28/1999 Kinh CĐ Thôn Số 2 Ngô Tuấn Anh Chu Thị Hiên

85 Đỗ Đức Quyền 5/13/1999 Kinh ĐH Thôn Số 3 Đỗ Minh Doan Nguyễn Thị Tuyến

86 Trần Văn Thắng 1/3/2000 Kinh CĐ Thôn Số 3 Trần Văn Chung Nguyễn Thị Thơi

87 Ngụy Minh Thắng 7/10/2000 Kinh ĐH Thôn Số 3 Ngụy Thế Thanh Nguyễn Thị Oanh
Sở khoa học 
công nghệ tỉnh 

88 Trần Đại Hiệp 8/28/2000 Kinh Thôn Số 3 Trần Minh Nghĩa Phạm Thị Oanh

89 Đỗ Minh Hiếu 8/31/2000 Kinh Thôn Số 3 Đỗ Đức Thái Trần Thị Tý

90 Vũ Văn Linh 10/3/2000 Kinh Thôn Số 3 Vũ Quang Hải Trần Thị Thanh

91 Nguyễn Tiến Đạt 3/23/2000 Kinh Vạc Nguyễn Văn Hà Ngô Thị Tiền

92 Trần Quốc Việt 8/16/1999 Kinh ĐH Việt Hương Trần Văn Đại Vũ Thị Hoa


